
Tên hàng In (A)
Icu 

(KA)

Icu 

(KA)
Giá bán (VND)

DBN 32BNb 5-10-15-20-30A 25 14 800.000
DBN 52S 40-50A 30 18 850.000
DBN 62S 60A 30 18 880.000
DBN 102Sd 75-100A 50 30 960.000
DBN 202S 125-150-175-200-225-250A 65 25 2.080.000
DBN 402S 250-300-350-400A 50 35 4.900.000

45 9.900.000

DBN 33BNb 5-10-15-20-30A 14 55 14.000.000
DBN 53S 40-50A 18 30 1.250.000
DBN 63S 60A 18 22 1.280.000
DBN 103Sd 75-100A 30 65 ***
DBN 203N 125-150-175-200-225A 25 42 2.600.000
DBN 403N 250-300-350-400A 35 65 5.500.000
DBN 633S 500-630A 45 75 11.500.000
DBN 803Se 700-800A 55 75 15.000.000
DBS 53Sd 15-20-30-40-50A 30 65 30.000.000
DBS 63S 60A 22 65 43.000.000

DBL 103S 75-100A 65

DBN 203S 125-150-175-200-225-250A 42 Icu 

(KA)
Giá bán (VND)

DBS 403S 250-300-350-400A 65 10 65.000
DBS 633S 500-630A 75 10 83.000
DBS 803S 800A 75 10 140.000
DBS 1003S 1000A 65 10 185.000
DBS 1203S 1200A 65 10 220.000

10 280.000

10 360.000
10 420.000

550.000
750.000

1.000.000
1.400.000

SMART MCCB (APTOMAT) SMART MCCB (APTOMAT) 
ICS = 100% ICU, Uimp = ICS = 100% ICU, Uimp = 8kV, 

Giá bán 

(VND)
Tên hàng In (A)

520.000 DBN 34BNb 5-10-15-20-30A
530.000 DBN 54S 15-20-30-40-50A
590.000 DBN 64S 60A
620.000 DBN 104Sd 75-100A

1.380.000 DBN 204N 125-150-175-200-225A
3.300.000 DBN 404N 250-300-350-400A

SMART MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha DBN 634S 500-630A

660.000 DBN 804Se 700-800A
700.000 DBS 54Sd 15-20-30-40-50A
740.000 DBS 64S 60A
800.000 DBL 104S 75-100A

1.640.000 DBS 204S 125-150-175-200-225-
3.980.000 DBS 404S 250-300-350-400A
7.900.000 DBS 634S 500-630A
8.500.000 DBS 804S 800A

730.000 DBS 1004S 1000A
860.000 DBS 1204S 1200A

*** MCB (CB tép)

1.950.000
Tên hàng In (A)

4.500.000 DMB -1P 6-10-16-20-25-32-40A
9.300.000 DMB -1P 50-63A
9.700.000 DMB -2P 6-10-16-20-25-32-40A

22.000.000 DMB -2P 50-63A
24.000.000 DMB -3P 6-10-16-20-25-32-40A

50-63A

400 ; 630AF 850.000 PHỤ KIỆN MCCB

800AF (DBN Se, L) 950.000 Busbar 400 ~ 

630AF

3Pole

DMB -4P 6-10-16-20-25-32-40A
250AF 450.000 DMB -4P

AX

hoặc AL

100AF (30 ~ 100AF) 250.000 4Pole
250AF

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

BẢNG GIÁ MCCB/MCB DACO /KOREA

(Áp dụng từ ngày 16-05-2017)
MCCB/ MCB

250.000 Busbar 

800AF

3Pole
400 ; 630AF 350.000 4Pole

800AF (DBN Se, L) 350.000

PHỤ KIỆN MCCB DMB -3P 50-63A

SHT

100AF (30 ~ 100AF) 450.000



MC-18 18A (1a1b) 330.000 TH-85 7 ~ 85A 470.000

MC-22 22A (1a1b) 400.000 TH-100 34 ~ 125A 580.000

MC-32 32A (2a2b) 570.000 TH-150 34 ~ 150A 1.300.000
MC-40 40A (2a2b) 680.000 TH-220 65 ~ 240A 2.100.000
MC-48 48A (2a2b) 750.000 TH-400 85 ~ 400A 2.900.000

MC-50 50A (2a2b) 820.000
MC-65 65A (2a2b) 1.050.000
MC-75 75A (2a2b) 1.370.000
MC-85 85A (2a2b) 1.630.000
MC-100 100A (2a2b) 1.980.000
MC-125 125A (2a2b) 2.500.000
MC-150 150A (2a2b) 2.800.000
MC-180 180A (2a2b) 4.100.000
MC-220 220A (2a2b) 4.800.000
MC-300 300A (2a2b) 6.800.000
MC-400 400A (2a2b) 8.500.000

85~125A
AU-1 (bên h 1NO+1NC cho MC-9~150 80.000
AU-2 (bên tr 1NO+1NC cho MC-9~150 80.000
AU-4 (bên tr 2NO+2NC cho MC-9~150 120.000
AU-100 (bên 1NO+1NC cho MC-180~400 140.000

160~240A
90.000

160.000
900.000

1.300.000

1.800.000
400.000 MC9 ~ 85 MC-9~85 160.000

MC100 ~ MC-100~150 700.000
MC180 ~ MC-180~400 900.000

(1) TH-22 cho t ừ  MC-9 đ ế n MC-22 g ồm các 

KHỞI ĐỘNG TỪ RELAY NHIỆT

0.1~0.16A; 0.16~0.25A; 0.25~0.4A; 0.4~0.63A;
0.63~1A; 1~1.6A; 1.6~2.5A; 2.5~4A; 4~6A; 5~8A;
6~9A; 7~10A; 9~13A; 12~18A; 
(2) TH-40 cho MC-32 đ ế n MC-48 g ồm các lo ạ i:
4~6A; 5~8A; 6~9A; 7~10A;9~13A; 12~18A; 16~22A;

85~125A; 100~150A

34~50A; 39~57A; 43~65A; 54~80A; 65~100A;

18~26A;  24~36A; 28~40A
(3) TH-85 cho t ừ  MC-50 đ ế n MC-85 g ồm các 
7~10A;9~13A; 12~18A; 16~22A; 18~26A; 24~36A;
28~40A; 34~50A; 45~65A; 
(4) TH-100 cho t ừ  MC-100 và MC-125 g ồm các 

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

Coil for MC-50, 65, 75, 85 85~125A; 100~160A; 
Coil for MC-100, 125, 150 200~300A; 260~400A
Coil for MC-180, 220

BẢNG GIÁ CONTACTOR/RELAY DACO

(Áp dụng từ ngày 16-05-2017)

CONTACTOR/
RELAY

Coil for MC-300, 400 KHÓA LIÊN ĐỘNG
Coil for MC- 9, 12, 18, 22, 32, 40, 48 (DC)

(6) TH-220 cho MC-180 và MC-220 g ồm các lo ạ i:

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
Coil for MC- 9, 12, 18, 22, 32, 40, 48 (7) TH-400 cho MC-300 và MC-400 g ồm các lo ạ i:

65~100A; 85~125A; 100~160A; 120~180A;

TIẾP ĐIỂM PHỤ
(5) TH-150 cho MC-150 g ồm 
34~50A; 39~57A; 43~65A; 



Tên hàng In (A)
Icu 

(KA)
Giá bán (VND) Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán (VND)

DRA-S10 F3 1000A 95 42.500.000 DRA-S10 D3 1000A 95 58.000.000

DRA-S16 F3 1250A 95 45.000.000 DRA-S12 D3 1250A 95 62.500.000

DRA-S16 F3 1600A 95 47.000.000 DRA-S16 D3 1600A 95 63.500.000
DRA-S20 F3 2000A 95 55.000.000 DRA-S20 D3 2000A 95 73.000.000
DRA-S25 F3 2500A 100 65.000.000 DRA-S25 D3 2500A 100 84.000.000
DRA-S32 F3 3200A 100 76.000.000 DRA-S32 D3 3200A 100 95.000.000
DRA-S40 F3 4000A 115 130.000.000 DRA-S40 D3 4000A 115 150.000.000
DRA-S50 F3 5000A 130 180.000.000 DRA-S50 D3 5000A 130 190.000.000
DRA-S63 F3 6300A 130 265.000.000 DRA-S63 D3 6300A 130 350.000.000

Tên hàng In (A)
Icu 

(KA)
Giá bán (VND) Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán (VND)

DRA-S06 F4 630A 95 47.000.000 DRA-S06 D4 630A 95 61.000.000
DRA-S08 F4 800A 95 47.500.000 DRA-S08 D4 800A 95 63.000.000
DRA-S10 F4 1000A 95 48.500.000 DRA-S10 D4 1000A 95 66.000.000
DRA-S12 F4 1250A 95 50.500.000 DRA-S12 D4 1250A 95 68.000.000
DRA-S16 F4 1600A 95 52.500.000 DRA-S16 D4 1600A 95 69.000.000
DRA-S20 F4 2000A 95 64.000.000 DRA-S20 D4 2000A 95 87.000.000
DRA-S25 F4 2500A 100 71.500.000 DRA-S25 D4 2500A 100 98.000.000
DRA-S32 F4 3200A 100 80.500.000 DRA-S32 D4 3200A 100 107.000.000
DRA-S40 F4 4000A 115 158.000.000 DRA-S40 D4 4000A 115 198.000.000
DRA-S50 F4 5000A 130 188.000.000 DRA-S50 D4 5000A 130 242.000.000
DRA-S63 F4 6300A 130 340.000.000 DRA-S63 D4 6300A 130 375.000.000

3.500.000 10.000.000

2 Poles 3 Poles 4 Poles

10.350.000 12.100.000 13.400.000

11.700.000 13.700.000 15.200.000

18.900.000 22.400.000 27.200.000

ACB  4 POLES (FIXED) ACB 4 POLES (DRAW OUT)

PHỤ KIỆN ACB PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp - Under Voltage Trip device Khóa liên động - Mechanical Interlock
UVT Coil Khóa liên động dùng cho 2 ACB

Mã hàng Dòng hoạt động (A) Chu kỳ

Bộ chuyển nguồn

Đơn giá  (VNĐ)

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

ACB  3 POLES (FIXED) ACB 3 POLES (DRAW OUT)

ACB
BẢNG GIÁ ACB DACO SẢN XUẤT HÀN QUỐC

(Áp dụng từ ngày 16-05-2017)

100A

200A

400A

ATS - DACO (DAERYUK/KOREA)

DRT - 010

ON - ONDRT - 020

DRT - 040

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS - DACO /KOREA

(Áp dụng từ ngày 01-01-2017)


